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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 34/2016/NĐ-CP 

 

 

Thực hiện Công văn số 1597/UBND-TCDNC ngày 15/8/2023 của UBND 

tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết thực hiện 

như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của ngành thông tin và truyền thông trong 

việc tham mưu ban hành, tự kiểm tra, rà soát văn bản thuộc lĩnh vực ngành phụ 

trách, hằng năm ngay từ đầu năm Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng các 

Kế hoạch số 29/KH-STTTT ngày 07/12/2016 về việc kiểm tra, rà soát hệ thống 

hoá văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2017; Kế hoạch số 81/KH-STTTT 

ngày 11/10/2016 về ban hành văn bản QPPL năm 2017; Kế hoạch số 25/KH-

STTTT ngày 28/2/2018 về việc kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2018; Kế hoạch số 24/KH-STTTT ngày 28/02/2018 về ban hành 

văn bản QPPL năm 2018; Kế hoạch số 45/KH-STTTT ngày 10/4/2018 về hệ thống 

hoá văn bản QPPL kỳ 2014 -2018; Kế hoạch số 98/KH-STTTT ngày 26/2/2019 về 

việc kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản QPPL;  Kế hoạch số 107/KH-STTTT 

ngày 01/3/2019 về ban hành văn bản QPPL năm 2019; Kế hoạch số 106/KH-

STTTT ngày 11/02/2020 về tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL 

năm 2020; Kế hoạch số 177/KH-STTTT ngày 28/02/2020 về ban hành văn bản 

QPPL năm 2020; Kế hoạch số 92/KH-STTTT ngày 01/02/2021 về tự kiểm tra, rà 

soát và hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2021; Kế hoạch số 124/KH-STTTT ngày 

17/02/2021 về ban hành văn bản QPPL năm 2021; Kế hoạch số 41/KH-STTTT 

ngày 13/01/2022 về tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2022; 

Kế  hoạch số 215/KH-STTTT ngày 15/02/2022 về ban hành văn bản QPPL năm 

2022; Kế hoạch số 94/KH-STTTT ngày 19/01/2023 về tự kiểm tra, rà soát và hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2023; Kế hoạch số 250/KH-STTTT ngày 07/3/2023 

về ban hành văn bản QPPL năm 2023 và tổ chức thực hiện trong toàn sở. 

Hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản QPPL được sở tiến hành thường xuyên 

nhằm tăng cường trách nhiệm và năng lực chuyên môn của sở trong việc tham 

mưu với UBND tỉnh trong việc xây dựng, tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL thuộc 
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lĩnh vực ngành quản lý; đánh giá kết quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

văn bản QPPL, phát hiện, xử lý những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng 

chéo, hết hiệu lực, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để 

kịp thời đình chỉ thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi hoặc ban hành văn bản mới, bảo 

đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, tăng cường tính công khai minh 

bạch của hệ thống pháp luật, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

của chính quyền địa phương. 

2. Kết quả  

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền 

thông, các phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra, rà soát, tất cả các văn bản của 

UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, kịp thời đề xuất xử lý những 

văn bản đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần và phản ánh kịp thời kể cả văn bản 

sai về thể thức và các căn cứ pháp lý không còn phù hợp; kiến nghị sửa đổi, bổ 

sung, thay thế hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành mới văn bản QPPL phù hợp 

với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 

Qua rà soát, đối chiếu cho thấy các văn bản QPPL do sở tham mưu trình 

UBND tỉnh ban hành đã tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy 

định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung); Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp đảm bảo thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

cảu Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính 

thống nhất, tính minh bạch và tính khả thi của văn bản QPPL trong hệ thống pháp 

luật; các văn bản QPPL đến nay còn hiệu lực đều đảm bảo tính phù hợp với hệ 

thống văn bản hiện hành của trung ương, của HĐND, UBND tỉnh có liên quan và 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đảm bảo được tính thống nhất giữa 

các văn bản do cùng một cơ quan ban hành; tuân thủ đúng trình tự, thủ tục xây 

dựng và tham mưu ban hành văn bản. 

Đối với những văn bản QPPL thể hiện tính bất cập cần xử lý, sở đề nghị bãi 

bỏ, thay thế tất cả các văn bản QPPL không còn phù hợp với quy định hiện hành. 

Sở cũng thường xuyên kiểm tra các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện các văn bản QPPL: Luật Báo 

chí; Luật Xuất bản; Luật Viễn thông; Luật Bưu chính; Luật Tần số; Quy định quản 

lý thuê báo di động trả trước; Quy định quản lý Internet... 

3. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 34/2016/NĐ-CP và Nghị định 

154/2020/NĐ-CP 

- Ưu điểm: Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL luật được quan tâm, chỉ 

đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạp pháp 

luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và 
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Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, góp phần làm cho công 

tác này đi vào nề nếp, chất lượng văn bản ngày càng cao; đảm bảo đúng thẩm 

quyền; trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; kịp thời phát hiện văn bản có nội 

dung chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản khác và chưa đúng thẩm quyền để kịp 

thời kiến nghị xử lý theo quy định.  

- Những hạn chế và nguyên nhân: Công chức phụ trách công tác xây dựng, 

kiểm tra văn bản còn thiếu, chủ yếu là thực hiện kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, ảnh 

hưởng không nhỏ đến chất lượng công việc, chưa đi sâu vào việc đánh giá nội 

dung văn bản QPPL. 

4. Phương hướng, nhiệm vụ  

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 

của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính 

trong lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản 

QPPL.  

Đẩy mạnh công tác kiểm tra và tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản 

QPPL, thủ tục hành chính của ngành quản lý. 

Triển khai thực hiện việc tham mưu ban hành văn bản QPPL theo đúng quy định. 

 Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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